BÀI TẬP TUẦN 4
Thứ hai
Bài 1:  Tính bằng cách thuận tiện

a)   3567  x  4  +   3567  x  6              a)   3768  x  2  +   3768  x  7  +    3768  x  1  
Bài 2:  Một lớp học có số học sinh nam nhiều hơn số học sinh nữ là 4 em, số học sinh nữ bằng 
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 số học sinh nam. Hỏi lớp đó có bao nhiêu học sinh nam, bao nhiêu học sinh nữ?
Bài 3: Một cửa hàng ngày thứ nhất bán được  số đường bằng 
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 số đường bán được trong ngày thứ hai.  Tính số đường bán được trong mỗi ngày, biết rằng trong hai ngày đó, trung bình mỗi ngày cửa hàng bán được 40kg đường.

Bài 4:  a) 5 x ( 4 + 6 x X) = 290                     b) 128 x X – 12 x X – 16 x X = 5208000
Bài 5: Xác định CN,VN,TN trong mỗi câu sau:
a.Mùa đông, giữa ngày mùa, làng quê toàn màu vàng.
b.Thoáng cái, d​ưới bóng râm của rừng già, thảo quả lan toả nơi tầng rừng thấp, v​ươn ngọn, xoè lá, lấn chiếm không gian.
c. Tinh thần thư​ợng võ của cha ông đ​ược nung đúc và lư​u truyền để khai phá, giữ gìn mũi đất tận cùng này của Tổ quốc.
Thứ ba
Bài 1:  Tìm x:

a) x   +  432   =  531  +  243                        b)   x   x  3   -   627   =  162
Bài 2 :  Tính bằng cách thuận tiện

a/  2 034 x  3  +  2 034  x  7                 b/  75   x  4   +  75   x  5   +  75   
Bài 3 :  Tỉ số giữa cân nặng của bố và cân nặng của con là 5 : 3. Con nhẹ hơn bố 26kg. Hỏi bố cân nặng bao nhiêu ki-lô-gam?
Bài 4:  Một xe lửa 3 giờ đi được 120km.  Hỏi xe lửa đó trong 2 giờ đi được bao nhiêu ki-lô-mét?
Bài 5:  Trong các dòng dưới đây, dòng chứa các từ láy?

a, tất tả, từ tốn, tiếng tăm, tinh tươm, tối tăm.

b, tất tả, tan tác, tơi tả,  tinh tươm, tối tăm.

a, tất tả, tuỳ tiện, tinh tươm, tối tăm, tàn tạ.

Thứ tư
Bài 1:  Tính bằng cách thuận tiện nhất

a)  25  x  12  +  30  x  4                       b) 351  x  56   +  351  x  44

c) 23  +  23  x  2  +  23  x  3  +   23  x  4
Bài 2:  Mẹ mua một tá khăn mặt hết 96 000 đồng. Hỏi cô Lan muốn mua 6 cái khăn mặt như thế thì phải trả người bán hàng bao nhiêu tiền?

Bài 3: Một đội công nhân có 6 người sửa xong một đoạn đường trong 5 ngày. Nếu muốn sửa xong đoạn đường đó trong 3 ngày thì cần bao nhiêu người? (mức làm của mỗi người như nhau)
Bài 4: Một tổ thợ may có 12 người nhận may đồng phục học sinh cho một trường tiểu học, họ dự kiến sẽ hoàn thành công việc trong 25 ngày. Nhưng do trường muốn lấy sản phẩm sớm hơn nên tổ phải nhận thêm 3 thợ may nữa cùng làm. Hỏi họ sẽ hoàn thànhcông việc đó trong bao nhiêu ngày?(Biết mức làm của mỗi người như nhau)             
Bài 5: Tìm chủ ngữ, vị ngữ trong mỗi câu ở đoạn văn sau:

       Đêm trăng, biển yên tĩnh . Trong vùng biển Trường Sa, tàu Phương Đông của chúng tôi buông neo . Một số chiến sĩ thả câu. Một số khác quây quần trên boong sau, ca hát, thổi sáo.

Thứ năm
Bài 1:  Một tổ gồm 5 người đắp xong một đoạn đường trong 20 ngày. Hỏi nếu tổ đó chỉ có 4 người thì đắp xong đoạn đường đó trong bao nhiêu ngày?(Mức làm của mỗi người như nhau).
Bài 2:  Một đàn gà có số gà mái bằng 
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 số gà trống và hơn số gà trống là 46 con. Số gà mái của đàn gà đó là bao nhiêu con?
Bài 3:  Có 6 người làm xong một công việc trong 8 ngày. Hỏi muốn làm xong công việc đó trong 3 ngày thì cần bao nhiêu người làm?
Bài 4:  Một tổ thợ mộc trong 3 giờ đóng được 4 cái bàn. Hỏi tổ đó trong 6 giờ đóng được mấy cái bàn?

Bài 5:  Xác định  CN, VN, TN trong các câu sau  : 

     a) Buổi sáng, núi đồi, thung lũng, bản làng chìm trong biển mây mù.

     b) Màn đêm mờ ảo đang lắng dần rồi chìm vào đất.
Bài 6:  Tìm từ đồng nghĩa với từ " cho "
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